
 

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT 

Bài tập 1. 1.a, b, d ; 2.b ; 3.c ; 4.b 

Bài tập 4.  

1. vd : (củi) khô, (cá) ươn, (thịt) ôi, (rau) héo, (bữa ăn) đạm bạc 

4. vd điền các tiếng : nghiệp, tâm, ích, hữu, minh, suất, cộng, nông, bằng, việc, ..... 

5. Hàng ngang : (1) với, (2) khuất, (3) nòi, (4) nhà, (5) mọc, (6) vóc, (7) nghĩa, (8) 

chèo,  

Hàng dọc : VUI HỌC HÈ 

Bài tập 5. 2. vd lần lượt điền : thanh thanh, dài, xõa xuống, trắng hồng, thật tươi, đỏ 

hồng, chiếc răng khểnh, đen tròn. 

 


